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ĐỒNG PHỤC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO ĐỒNG PHỤC 

 CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG 

(Kèm theo Nghị định số:  01 /2019/NĐ-CP 

 ngày  01 tháng  01  năm 2019 của Chính phủ) 

 

 I. ĐỒNG PHỤC 

 1. Bộ quần áo xuân hè 

 a) Áo xuân hè dài tay hoặc ngắn tay nam 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu áo chiết gấu, bo đai, cổ đứng, thân trước có 2 túi ngực ốp ngoài, 

giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi tròn, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc 

vuông; nẹp áo có 7 cúc nhựa cùng màu vải; thân sau có cầu vai để đeo cấp 

hiệu; mỗi bên chếp 1 ly; hai bên sườn có mở xẻ đai, đính cúc. Áo dài tay, tay 

áo có măng séc tròn, có mổ thép tay nhọn; áo ngắn tay, cửa tay úp vào trong. 

 b) Áo xuân hè dài tay hoặc ngắn nữ 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu áo chiết gấu, bo đai, thân trước có hai chít vai, ngực áo có hai túi 

ốp nổi ngoài, giữa túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp giữa vát nhọn, 2 cạnh 

góc vuông; nẹp áo có cúc nhựa cùng màu vải; thân sau có cầu vai, mỗi bên có 

chếp 1 ly, 2 bên sườn có mở xẻ đai, đính cúc; vai áo có cầu vai để đeo cấp 

hiệu. Áo dài tay có măng sét trên, có mổ thép tay; áo ngắn tay, cửa tay úp vào trong. 

 c) Quần nam 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu quần âu, cạp rời, 2 túi chéo, thân trước mỗi bên có 2 ly lật về sườn, 

cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc cài cúc, quai 

nhê; thân sau có chiết ly và hai túi sau viền, cài cúc nhựa, cạp quần có 6 dây đỉa. 

 d) Quần nữ 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu quần âu, cạp rời thân trước không ly, có 2 túi chéo 2 bên sườn, cửa 

quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc và cúc nhựa hãm 

bên trong; thân sau có chít 2 bên cạp quần. 

 2. Bộ quần áo thu đông 

 a) Áo thu đông nam 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu áo khóa ngoài, cổ bẻ chữ K, nẹp áo cài 4 cúc; thân trước có 2 túi ốp 

ngoài, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh 

góc vuông, thân sau có sống sau và xẻ sau; 2 bên vai có gắn bật vai để đeo cấp 

hiệu; tay áo thiết kế kiểu tay áo vest, có bác tay; đính cúc nhựa cùng màu vải; 

bên trong có lót áo cùng màu vải, thân áo được ép mex mùng. 
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 b) Áo thu đông nữ 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu áo khóa ngoài, cổ bẻ chữ K, nẹp áo cài 4 cúc; thân trước có 2 túi ốp 

dưới, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh 

góc vuông, thân sau có xẻ sau và sống sau; 2 bên vai có gắn bật vai để đeo 

cấp hiệu; tay áo thiết kế kiểu tay áo vest, có bác tay; đính cúc nhựa cùng màu; 

vải bên trong có lót cùng màu vải áo và có 1 túi lót chạy dọc theo nẹp áo; thân 

áo được ép mex mùng. 

 c) Quần thu đông nam, nữ 

 Màu sắc và kiểu dáng như đối với quần xuân hè nam, nữ. 

 3. Áo bông  

 a) Áo bông nam 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu áo bông 3 lớp, cổ bẻ có kéo khóa ở giữa cổ; thân trước có hai túi ốp 

trên có nắp, bản túi có đố túi ở giữa, góc túi tròn, nắp túi có sòi nhọn ở giữa, 

hai cạnh nắp góc vuông, bên dưới có hai túi bổ chéo ở hai bên; áo có bật vai ở 

hai bên để đeo cấp hiệu; tay áo có sống tay, bụng tay, gấu tay áo có cá tay; 

thân sau có cầu vai làm xúp; sườn áo có chặn đỉa sườn, có dây đai thắt, có 

khóa nhựa ở đai áo; bên trong áo có bông trần ở thân trước, thân sau, tay áo, 

hai bên lót thân trước có bổ túi lót kéo khóa, bên trong cửa tay áo có bo mút 

cửa tay; nẹp áo bên trong kéo khóa, bên ngoài có 4 cúc nhựa cài ngoài áo 

cùng màu vải.   

b) Áo bông nữ 

 Màu xanh sẫm. 

 Kiểu áo bông 3 lớp, cổ bẻ có kéo khóa ở giữa cổ; thân có 2 túi bổ chéo ở 

dưới eo áo; vai áo có bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo kiểu vest có cá tay; thân 

sau có đề cúp thân sau, eo áo có chun ngầm, có cúc tăng giảm eo theo cỡ 

người; Bên trong áo có lót bông trần, bên trong thân trước có túi lót, gấu tay 

áo bên trong có bo mút của tay chắn gió; nẹp áo kéo khóa, cài cúc cùng màu 

vải bên ngoài. 

 4. Phụ kiện kèm theo đồng phục 

 a) Phù hiệu (Mẫu số 1): Hình tròn nền xanh cô ban, đường kính 35 mm, 

chính giữa có hình ngôi sao vàng nền đỏ, hai bên ngôi sao in hình lá cây màu 

vàng, phía dưới hình bánh xe công lý có in chữ "BẢO VỆ RỪNG". Phù hiệu 

bảo vệ rừng gắn trên mũ. 

 b) Cấp hiệu (Mẫu số 2):  

- Chất liệu: bằng dây dệt sợi, màu xanh cô ban. 

- Kiểu cầu vai hình đa giác; kích thước chiều dài là 130 mm, chiều rộng 

phần đuôi là 55mm, chiều rộng phần đầu cầu vai là 45mm. Phần đầu cầu vai 

có gắn chốt kim loại màu vàng có chữ BVR, phần đuôi cầu vai có gắn vạch 
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đỏ ngang rộng 5mm. Cấp hiệu có 3 vạch là Đội trưởng bảo vệ rừng, có 2 

vạch là nhân viên bảo vệ rừng có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên, có 1 

vạch là nhân viên bảo vệ rừng có thời gian làm việc dưới 5 năm. Cấp hiệu gắn 

trên cầu vai áo. 

 c) Mũ cối: Mũ cối có phần cốt được làm bằng nhựa tổng hợp, độ cứng 

phần cốt mũ đảm bảo chịu được nước, ẩm ướt không bị mủn; vải lợp mũ màu 

xanh sẫm; quai mũ có chất liệu da thuộc hoặc nhựa tái sinh; phía trước mũ có 

ô gắn phù hiệu. 

 d) Dây lưng: Bằng da màu nâu sẫm, bản rộng 35 mm; kiểu khoá có chốt 

cố định phía trong, làm bằng kim loại màu vàng, ở giữa mặt khoá có in chữ BVR. 

 đ) Bộ quần áo mưa: Chất liệu nilon, áo riêng, quần riêng. 

 e) Tất chân: Chất liệu nilon hoặc dệt kim. 

 g) Giầy da: Chất liệu da màu đen, thấp cổ, có dây buộc. 

 h) Giầy đi rừng: Bằng vải màu xanh sẫm, kiểu cao cổ, buộc dây để bảo 

vệ mắt cá chân, chống sai khớp chân khi trượt ngã trong khi đi rừng. 

 II. SỐ LƯỢNG, NIÊN HẠN SỬ DỤNG 

TT Tên  Số lượng 
Niên hạn sử 

dụng 

Ghi chú 

1 Bộ quần áo xuân hè 02 bộ 01 năm Cấp lần đầu 2 bộ 

2 Bộ quần áo thu đông 01 bộ 02 năm Cấp lần đầu 2 bộ 

3 Áo bông 01 bộ 03 năm  

4 Phù hiệu  01 chiếc 02 năm Cấp theo mũ 

5 Cấp hiệu 01 bộ 01 năm  

6 Mũ cối  01 chiếc 01 năm  

7 Dây lưng 01 chiếc 02 năm  

8 Bộ quần áo mưa 01 bộ 02 năm  

9 Tất chân 02 đôi 01 năm  

10 Giầy da  01 đôi  02 năm  

11 Giầy đi rừng 02 đôi 01 năm  

 Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, chủ rừng quyết 

định việc cấp phát đồng phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo số 

lượng, niên hạn sử dụng cho phù hợp. 
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 III. MẪU PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN 

TRÁCH BẢO VỆ RỪNG 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-03T22:28:12-0800
	Hà Nội
	Phan Thị Thanh Hằng<hangptt.ln@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-10T13:47:55+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 16/VBHN-BNNMT của BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG




